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                                                              Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2021.
NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2020 – 2021
MÔN: HÓA HỌC – KHỐI 10 CHUẨN

*  KIẾN THỨC CẦN NẮM
1. Mô tả hiện tượng và viết phương trình phản ứng xảy ra
+ Chương oxi – lưu huỳnh
+ Bài Tốc độ phản ứng
2. Nhận biết các gốc của lưu huỳnh, axit, bazo, gốc halogen
3. Hỗn hợp kim loại tác dụng với axit H2SO4 đặc nóng.
4. Kim loại tác dụng với S
5. SO2 tác dụng NaOH
6. Thực tế


                     DUYỆT CỦA BGH
                 PHÓ HIỆU TRƯỞNG	Tổ trưởng chuyên môn 
[bookmark: _GoBack]                             (đã ký)	(đã ký)

	Trần Thị Huyền Trang 	 Đặng Lê Họa My
Nơi nhận :
+ BGH ;
+ GV trong tổ ;
+ Lưu hồ sơ CM .
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                                                              Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2021.
NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2020 – 2021
MÔN: HÓA HỌC – KHỐI 11 CHUẨN

*  KIẾN THỨC CẦN NẮM
1. Viết đồng phân và gọi tên
- Ancol
- Benzen
2. Nhận biết các hợp chất hữu cơ: Ancol đơn chức, đa chức; Phenol; Stiren; Benzen…
3. Hỗn hợp ancol phenol trong phản ứng hóa học.
4. Điều chế ancol etylic từ tinh bột 
5. Phản ứng cháy của ancol
6. Thực tế
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                                                              Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2021.
NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ II –NĂM HỌC 2020 – 2021 
MÔN : HÓA HỌC – KHỐI 12 
Hình thức: 32 câu trắc nghiệm khách quan kết hợp tự luận
I. LÝ THUYẾT 
1) Đại cương kim loại
2) Kim loại kiềm – Kim loại kiềm thổ - Nhôm
3) Sắt
4) Crom (Lớp XH không kiểm tra)
II.  BÀI TẬP
	BAN KHXH
	BAN KHTN

	Phần tự luận 

	- Kim loại kiềm, kiềm thổ + H2O 
- Al + NaOH
- Fe + dd CuSO4
- Hỗn hợp Al, Al2O3 + NaOH 
	- Al + NaOH
- Kim loại + HNO3 tạo 2 sản phẩm khử NO, NO2
- M (không tan) + dd muối

	Phần trắc nghiệm

	- Oxit kim loại + CO
- Hỗn hợp kim loại + dd HCl (tìm muối)
- Fe + Cl2 tạo FeCl3
- Đồ thị câu 4,5 trang 10 (đề cương 12)
	- Nhiệt nhôm
- Kim loại kiềm, kiềm thổ + H2O 
- Hỗn hợp Al, Al2O3 + NaOH
- Oxit kim loại + CO
- Kim loại + axit loãng 
- Hỗn hợp Na, Al + H2O
- Đốt cháy Fe + O2 dẫn qua dd HNO3 có sản phẩm khử NO/NO2  
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